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THÔNG TƯ

Về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam  

________

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi; 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chi tiết thi hành một số quy định của Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi (sau đây gọi là Nghị định số 19/2011/NĐ-CP) về thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam của tổ chức con nuôi nước ngoài; quyền, nghĩa vụ của Văn phòng con nuôi nước ngoài; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 2. Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam 

1. Theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, căn cứ vào số lượng và nhu cầu của trẻ em Việt Nam cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài, khả năng quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, điều kiện và năng lực của tổ chức con nuôi nước ngoài có nhu cầu hoạt động tại Việt Nam, sau khi trao đổi với Cơ quan Trung ương về con nuôi quốc tế của nước ngoài hữu quan, hằng năm Cục Con nuôi phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an xem xét, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp ấn định số lượng tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức con nuôi nước ngoài). 

2. Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng con nuôi nước ngoài.

Văn phòng con nuôi nước ngoài có tài khoản và con dấu riêng theo quy định của pháp luật.  

3. Tổ chức con nuôi nước ngoài chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 3. Tham gia thực hiện thủ tục giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài 

Văn phòng con nuôi nước ngoài được tham gia vào việc thực hiện các thủ tục giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định của Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và Thông tư này.   

Chương II

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG NUÔI CON NUÔI NƯỚC NGOÀI  

Điều 4. Về hồ sơ xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động

1. Hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động tại Việt Nam phải tuân theo quy định tại các điều 31, 34, 35 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

a) Bản sao giấy phép của tổ chức theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP phải là bản sao chứng thực, trong đó thể hiện rõ tổ chức con nuôi nước ngoài được hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam hoặc lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

b) Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài đã hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, thì bản báo cáo về tình hình hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 và khoản 2 Điều 34 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP phải do người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài ký xác nhận và đóng dấu.

2. Hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động tại Việt Nam phải được lập thành 02 bộ, dịch ra tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi nộp tại Cục Con nuôi.

Điều 5. Trình tự cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động

1. Trình tự cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại các điều 33, 34, 35 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

a) Bộ Công an có văn bản trả lời cho Bộ Tư pháp trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 33, khoản 4 Điều 34 và khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP. Nếu hết thời hạn quy định mà Bộ Công an chưa có văn bản trả lời, Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét quyết định.

b) Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động tại Việt Nam với thời hạn ngắn hơn thời hạn tối đa quy định tại khoản 4 Điều 33 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, thì chỉ cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam bằng thời hạn Giấy phép do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài hữu quan cấp cho tổ chức con nuôi nước ngoài.

2. Trong khi trình Bộ trưởng quyết định cấp Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam cho tổ chức con nuôi nước ngoài, Cục Con nuôi cần   xem xét ưu tiên việc cấp Giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài có những hoạt động tích cực hỗ trợ tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Chương III 

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI 

Điều 6. Thay mặt người nhận con nuôi thực hiện các thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi ở Việt Nam 

1. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài được thay mặt người nhận con nuôi tiến hành các hoạt động sau đây nhằm giải quyết việc xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi: 

a) Hoàn thiện hồ sơ của người nhận con nuôi theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Nộp hồ sơ của người nhận con nuôi cho Cục Con nuôi và nộp lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài theo quy định;

c) Bổ sung tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ của người nhận con nuôi theo yêu cầu của Cục Con nuôi;

d) Gửi ảnh và thông tin về trẻ em cho người nhận con nuôi sau khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đồng ý giới thiệu trẻ em làm con nuôi;

đ) Đưa trẻ em được giới thiệu làm con nuôi đi kiểm tra hoặc khám sức khỏe bổ sung, sau khi có sự đồng ý của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó;

e) Gửi Cục Con nuôi văn bản đồng ý của người nhận con nuôi về trẻ em được giới thiệu và văn bản đồng ý cho tiếp tục hoàn thiện thủ tục nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hữu quan; 

g) Nộp chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài theo quy định; 

h) Hỗ trợ người nhận con nuôi trong các thủ tục về xuất nhập cảnh, đi lại, cư trú, phiên dịch khi họ đến Việt Nam để hoàn tất các thủ tục xin nhận trẻ em làm con nuôi;

i) Phối hợp với cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tổ chức cho người nhận con nuôi làm quen, tiếp xúc với trẻ em đã được giới thiệu làm con nuôi;

k) Hỗ trợ tổ chức và chứng kiến Lễ giao nhận con nuôi;

l) Hỗ trợ người nhận con nuôi trong các thủ tục về hộ chiếu, visa cho trẻ em xuất cảnh Việt Nam, nhập cảnh và định cư tại nước ngoài hữu quan.

2. Văn phòng con nuôi nước ngoài không được đại diện về mặt pháp lý cho cha mẹ nuôi.

Điều 7. Hỗ trợ tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

1. Văn phòng con nuôi nước ngoài có chương trình hỗ trợ đặc biệt để tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thì phải gửi văn bản chi tiết của chương trình đó cho Cục Con nuôi, trong đó mô tả rõ về năng lực của nhân viên phụ trách, các công việc chuẩn bị cho cha mẹ nuôi và những biện pháp giám sát sau khi nhận con nuôi. 

2. Trong việc hỗ trợ tìm gia đình thay thế cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài được tiến hành các hoạt động theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này và các hoạt động sau đây:

a) Chủ động lựa chọn và thông báo cho Cục Con nuôi danh sách người nhận con nuôi có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo làm con nuôi.

b) Hỗ trợ trong việc kiểm tra sức khỏe, khám bệnh hoặc giám định khuyết tật bổ sung để lập hồ sơ chi tiết về sức khỏe của trẻ em và thực hiện chăm sóc đối với trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo theo đề nghị của Cục Con nuôi.  

c) Thông tin đầy đủ và chi tiết về hồ sơ sức khỏe của trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo cho người nhận con nuôi để họ xem xét đánh giá khả năng về việc nhận trẻ em làm con nuôi sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Cục Con nuôi. 

Điều 8. Thuê trụ sở, sử dụng lao động Việt Nam 

Văn phòng con nuôi nước ngoài được thuê trụ sở và sử dụng lao động Việt Nam làm việc theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi và hướng dẫn sau đây: 

1. Văn phòng con nuôi nước ngoài phải có địa chỉ trụ sở rõ ràng tại Việt Nam và thông báo cho Cục Con nuôi về địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số FAX, địa chỉ thư tín của Văn phòng tại Việt Nam.

2. Trường hợp sử dụng lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức con nuôi nước ngoài phải ký hợp đồng sử dụng lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông báo cho Cục Con nuôi về danh sách người làm việc tại Văn phòng, địa chỉ liên hệ và 01 bản sao chứng thực hợp đồng sử dụng lao động. 

Điều 9. Nghĩa vụ báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em 

1. Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cha mẹ nuôi lập và gửi báo cáo đúng hạn về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài trong thời hạn 3 năm kể từ khi trẻ em được nhận làm con nuôi.  

2. Trên cơ sở báo cáo của cha mẹ nuôi, Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm gửi Tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 43 của Luật Nuôi con nuôi và hướng dẫn sau đây: 

a) Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm, Văn phòng con nuôi nước ngoài gửi cho Cục Con nuôi bản Tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển của những trẻ em Việt Nam được Văn phòng con nuôi nước ngoài đó hỗ trợ nhận làm con nuôi ở nước ngoài theo mẫu quy định kèm theo Thông tư này.

b) Bản Tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam phải do người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài ký tên, đóng dấu xác nhận và dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi nộp tại Cục Con nuôi.

c) Nội dung của bản Tổng hợp báo cáo phải nêu đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin về tình hình phát triển mọi mặt của trẻ em Việt Nam, nhất là thông tin về sự hòa nhập của trẻ em với môi trường gia đình, xã hội tại nước nhận.  

3. Ngoài việc gửi Tổng hợp báo cáo định kỳ hằng năm theo quy định tại khoản 1 Điều này, theo yêu cầu của Cục Con nuôi, tổ chức con nuôi nước ngoài còn có trách nhiệm gửi báo cáo đột xuất về trường hợp trẻ em Việt Nam cụ thể được nhận làm con nuôi ở nước ngoài. 

Điều 10. Nghĩa vụ báo cáo về tình hình hoạt động

Trước ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 01 hằng năm, Văn phòng con nuôi nước ngoài có trách nhiệm gửi cho Cục Con nuôi báo cáo 6 tháng và cả năm về tình hình hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, trong đó phải báo cáo rõ về kết quả hoàn thành việc tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em Việt nam, tình hình thu chi tài chính, tình hình nhân sự của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Chương IV

KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM 

ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG CON NUÔI NƯỚC NGOÀI 

Điều 11. Cơ quan kiểm tra 

1. Cục Con nuôi thực hiện quản lý, kiểm tra đối với tất cả các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; định kỳ hằng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tình hình hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài.

2. Trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của các cơ quan, ban ngành hữu quan, Bộ Tư pháp thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra đối với Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 12. Nội dung kiểm tra  

1. Kiểm tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài bao gồm:

a) Việc chấp hành nguyên tắc hoạt động phi lợi nhuận của Văn phòng con nuôi nước ngoài; việc thu, chi tài chính và chế độ lập sổ sách theo dõi việc thu, chi tài chính của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; 

b) Việc tuân thủ những nội dung theo Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp cấp;

c) Số lượng trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi thông qua Văn phòng con nuôi nước ngoài;

d) Việc chấp hành các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài; 

đ) Việc sử dụng các biểu mẫu giấy tờ theo quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động, về tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở nước ngoài;

e) Việc tuân thủ nghĩa vụ của Văn phòng con nuôi nước ngoài theo quy định của Luật Nuôi con nuôi, Nghị định số 19/2011/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Kiểm tra nhân sự của Văn phòng con nuôi nước ngoài bao gồm:

a) Việc tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn của người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;

b) Việc ký kết và thực hiện hợp đồng sử dụng lao động của Văn phòng con nuôi nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Các vấn đề khác liên quan đến tổ chức nhân sự của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 13. Trình tự tiến hành kiểm tra

1. Việc kiểm tra Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam được tiến hành theo hình thức kiểm tra định kỳ hằng năm hoặc kiểm tra đột xuất.

2. Đối với việc kiểm tra định kỳ hằng năm, Cục Con nuôi thông báo công khai cho Văn phòng con nuôi nước ngoài biết trước ít nhất 05 ngày làm việc về thời gian, thành phần, nội dung, kế hoạch và địa điểm kiểm tra; trường hợp kiểm tra đột xuất thì thông báo trước ít nhất 01 ngày.

3. Khi tiến hành kiểm tra phải lập biên bản về kết quả các nội dung kiểm tra; biên bản có đủ chữ ký của các thành phần tham gia, của người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài và ý kiến của đoàn kiểm tra. Trong trường hợp kết quả kiểm tra cho thấy có dấu hiệu vi phạm của Văn phòng con nuôi nước ngoài, thì đoàn kiểm tra phải đề xuất ý kiến về biện pháp xử lý, giải quyết rõ ràng.

4. Chậm chất 30 ngày sau khi kết thúc kiểm tra, Cục Con nuôi có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng thời thông báo cho Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và tổ chức con nuôi nước ngoài hữu quan về kết luận của Cục Con nuôi.

Điều 14. Thanh tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài 

1. Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra đối với tất cả các Văn phòng con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Trình tự, thủ tục thanh tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Người đứng đầu, nhân viên của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Bộ Tư pháp tiến hành nhiệm vụ thanh tra. 

3. Nghiêm cấm các hành vi cản trở, trốn tránh hoặc chống đối việc thanh tra đối với tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Văn phòng con nuôi nước ngoài nghiêm chỉnh chấp hành Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan khác, có thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam thì được khen thưởng.

Cục trưởng Cục Con nuôi thực hiện chế độ khen thưởng đối với Văn phòng con nuôi nước ngoài hoặc trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp khen thưởng theo quy định.

2. Văn phòng con nuôi nước ngoài có hành vi vi phạm Thông tư này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thì tùy tính chất và mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.  

Người đứng đầu, nhân viên của Văn phòng con nuôi nước ngoài có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực nuôi con nuôi, thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Bãi bỏ Quy chế quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài  

Bãi bỏ Quyết định số 09/2006/QĐ-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2011.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành Thông tư

1. Cục Con nuôi có trách nhiệm tổ chức triển khai thi hành Thông tư này và quản lý các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh những việc mới, Cục Con nuôi, Sở Tư pháp kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp để được hướng dẫn./.
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